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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo dự báo của Trung tâm dự báo KT TVTW) 
1. Tin bão khản cấp (cơn bão số 7 - bão Gaemi): 

Hồi 04 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 06/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sau đó đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp. 
Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

 2. Dự báo thời tiết ngày 06/10 như sau:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, mưa rào và có nơi có dông.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương

- Hồi 13h ngày 05/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo PCLB TW để chỉ đạo triển khai các biện pháp đối phó với bão số 7. Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN đã cử đoàn công tác vào các tỉnh miền Trung để trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với bão.
- Trung tâm dự báo KTTVTW theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Ủy ban Quốc gia TKCN chỉ đạo Quân khu 4, 5 triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng đối phó với bão, lũ.

- Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tiếp tục tổ chức chỉ đạo kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn các tàu trú, tránh bão, duy trì 3.210 cán bộ chiến sỹ /180 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống. 
2. Địa phương: Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu đã đôn đốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác chủ động phòng, chống bão số 7, cụ thể như sau:
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh phân công các thành viên xuống các địa bàn đôn đốc chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó với bão.

- Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức neo đậu tàu thuyền tại các cảng, âu tàu và khu tránh trú bão. 
- Tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch lúa vụ ba. 

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư đối phó với bão.

- Tiến hành kiểm tra các công trình đê điều, hồ chứa nước, công trình đang thi công; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó.
- Đã rà soát, lên phương án, chuẩn bị sẵn sàng di dời dân ở khu vực ven biển, ven sông suối, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. 
+ Tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 20h ngày 05/10 đã tổ chức di dời được 212 hộ dân ở vùng có nguy cơ cao bị sạt lở núi, vùng lòng hồ thủy điện, vùng ngập lũ (Ba Tơ 99 hộ, Sơn Tây 11 hộ, Nghĩa Hành 102 hộ), ngoài ra sẵn sàng di dời 13.600 hộ khác theo phương án PCLB đã lập. 
+ Tỉnh Phú Yên: tính đến 23h30 ngày 05/10, thị xã Sông Cầu đã di dời được 21 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi triều cường tại xã Xuân Hải; các xã, phường: Xuân Hòa, Xuân Thịnh, Xuân Thành, Xuân Đài đã sơ tán toàn bộ người già và trẻ em; tỉnh chỉ đạo sẽ tiến hành sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm khác từ 10h ngày 06/10, kết thúc vào 14h ngày 06/10.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 06 giờ 00 ngày 06/10/2012, đã thông báo và hướng dẫn cho: 58.530 tàu/283.478 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:

- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: hiện còn 05 tàu/72 người của tỉnh Quảng Ngãi đang tránh trú (giảm 01 tàu/15 người đã về cửa Sa Kỳ lúc 17h/05/10).

- Khu vực quần đảo Trường Sa: 247 tàu/3.583 người.

- Neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ đi về trong ngày từ Quảng Trị đến Phú Yên: 21.172 tàu/ 98.742 người.

- Hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại bến: 37.106 tàu/181.081 người.

IV. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 04/10 đến 19h ngày 05/10, trên cả nước có mưa rải rác; riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào đêm 4, sáng 5/10. Lượng mưa đo được phổ biến từ 30mm đến 80mm; một số trạm mưa rất to như: 

	Ba Khe (Yên Bái) 
	114mm
	
	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	122mm

	Nho Quan (Ninh Bình)
	109mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	120mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	224mm
	
	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	109mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	192mm
	
	Yên Định (Thanh Hóa)
	102mm

	Thanh Hóa
	165mm
	
	Giàng (Thanh Hóa)
	104mm

	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	161mm
	
	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	176mm

	Bá Thước (Thanh Hóa)
	143mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	105mm


2. Lượng mưa đêm: Đêm 05/10 rạng sáng ngày 06/10, trên cả nước rải rác có mưa nhỏ, một số nơi mưa vừa như: Lý Sơn (Quảng Ngãi) 39mm, Sông Pha (Ninh Thuận) 48mm, Phước Long (Bình Phước) 29mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h ngày 02/10 đến 19h ngày 05/10/2012, cả nước rải rác có mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 150mm trong đó tập trung vào các ngày 04-05/10. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	312mm
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	173mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	224mm
	
	Lang Chánh (Thanh Hóa)
	166mm

	Bá Thước (Thanh Hóa)
	170mm
	
	Quỳ Hợp (Nghệ An)
	180mm

	Bái Thượng (Thanh Hóa)
	163mm
	
	Cao Lãnh (Đồng Tháp)
	166mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông miền Trung: 

Ngày 04/10, trên sông cái Phan Rang đã xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ tại Tân Mỹ: 37,65m (23h/04/10) dưới BĐ3: 0,35m. Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang lên, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và Nam Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/05/10 trên sông Cả tại Nam Đàn: 2,34m; sông Đăkbla tại Kon Tum: 516,22m; sông cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 36,17m (trên BĐ1: 0,17m).

Dự báo: Mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục lên, chiều tối 06/10, mực nước các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên nhanh. Các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. 

2. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang xuống; riêng sông Vàm Cỏ Tây đang lên. Mực nước cao nhất ngày 04/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,18m; sông Hậu tại Châu Đốc: 2,84m, tại Long Xuyên: 2,10m (dưới BĐ2: 0,1m). Mực nước sáng ngày 05/10, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,40m (trên BĐ1: 0,2m). 

Mực nước sông Đồng Nai đang xuống, lúc 7h/05/10 tại Tà Lài: 112,55m (trên BĐ1: 0,05m); mực nước cao nhất ngày 04/10 tại Biên Hòa: 1,88m (trên BĐ2: 0,08m).

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục xuống; riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 09/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức: 3,0m; tại Châu Đốc xuống mức: 2,65m; tại Mộc Hóa lên mức: 1,6m (dưới BĐ2: 0,2m). 

Ngày 06/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,5m (BĐ1), tại Biên Hòa dao động ở mức BĐ2.
VI. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA 
1. Hồ thủy lợi:

- Các hồ chứa vừa và lớn: Các hồ chứa từ Quảng Bình đến Phú Yên và tỉnh Ninh Thuận còn ở mức thấp, một số hồ cao hơn nhưng mới đạt 70-80% dung tích thiết kế. Các hồ khu vực Tây Nguyên và ở các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận đã tích nước từ 80-100% dung tích thiết kế; một số hồ đã đầy như Suối Trầu (Khánh Hòa), Cà Giây (Bình Thuận), Đắc Uy (Kon Tum), Biển Hồ (Gia Lai), Krông Búc Hạ (Đắc Lắc); 07 hồ đang xả điều tiết theo quy trình: Cam Ranh (Khánh Hòa), Tân Giang (Ninh Thuận), Sông Sắt (Ninh Thuận), Sông Quao (Bình Thuận), Cà Giây (Bình Thuận), Sông Lòng Sông (Bình Thuận), Ayun Hạ (Gia Lai), Đắc Lô (Lâm Đồng).
- Các hồ chứa đang thi công và chưa bàn giao: hồ Tả Trạch (TT Huế) đã thi công vượt cao trình chống lũ chính vụ; hồ Nước Trong (Quảng Ngãi): đập đất đã thi công xong, đập bê tông thi công đến cao trình đảm bảo chống lũ chính vụ (+100,4), Đập dâng Văn Phong (Bình Định): đã thi công đảm bảo yêu cầu chống lũ chính vụ.

2. Hồ thủy điện: 

2.1. Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	05/10
	210,90
	115,45
	2.256
	645

	
	7h
	06/10
	211.18
	115.29
	2.160
	685

	Hòa Bình
	7h
	05/10
	115,06
	13,77
	1.100
	2.221

	
	7h
	06/10
	115.01
	13.17
	1.800
	1.827

	Thác Bà
	7h
	05/10
	58,08
	23,47
	327 (QvàoTB ngày 05/10) 
	317 (QraTB
ngày 05/10)

	
	7h
	06/10
	58,05
	23,47
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/10
	118,87
	47,32
	328
	146

	
	7h
	06/10
	118.85
	47.59
	297
	186


2.2. Các hồ chứa thủy điện ở miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: 

Các hồ khu vực miền Trung phần lớn còn thấp hơn mực nước dâng bình thường, riêng hồ Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng 100m3/s. Khu vực Tây Nguyên (lưu vực các sông Sê San, Sêrêpốk) và khu vực Đông Nam Bộ (thuộc lưu vực sông Đồng Nai), nhiều hồ chứa đã đầy và đang xả để đảm bảo quy trình như: Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp, Srêpôk3, Srêpôk4, Đa Nhim, Đăk Tih, Đa Dâng 2 (tràn tự do), Pleikrong, Ialy, Sê San 4, Sê San 4A (tràn tự do), Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Srol Phu Miêng.

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP

Bão số 7 còn diễn biến phức tạp, sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên vào đêm ngày 06/10 và gây mưa lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ; thường xuyên liên lạc với các tỉnh để nắm tình hình, đôn đốc thực hiện nội dung các công điện./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung
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